	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:            /TWPCTT - VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 20/9/2017 
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo Trung tâm DBKTTVTW

1. Tin mưa dông diện rộng ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và vùng biển phía Nam:
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, trong khoảng 2 -3 ngày tới, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi; khu vực Nam Tây Nguyên (các tỉnh Đắk Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng) và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh; thời gian mưa lớn xảy ra về chiều tối và tối. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 
Khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận - Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh cấp 7-8.

2. Thời tiết ngày và đêm 21/9:

- Bắc Bộ: Sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; sau mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 19/9 đến 19h00 ngày 20/9 trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa lượng mưa phổ biến từ 20-50mm; một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Kim Bôi (Hòa Bình)
	60 mm
	
	Sông Pha (Ninh Thuận)
	63 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	82 mm
	
	Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu)
	54 mm

	Phương Viên (Bắc Cạn)
	54 mm
	
	Phước Long (Bình Phước) 
	73 mm

	Cẩm Thủy (Thanh Hóa)
	59 mm
	
	Bến Tre (Bến Tre)
	72 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 20/9 đến 07h00 ngày 21/9, khu vực Bắc Bộ đến Thừa Thiên Huế rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm; các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có mưa lớn như:
	Pắc Ma (Lai Châu)
	72 mm
	
	Cấm Ân (Yên Bái)
	54 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	57 mm
	
	Hoàng Su Phì (Hà Giang)
	66 mm

	Bắc Hà (Lào Cai)
	77 mm
	
	Phú Thọ (Phú Thọ)
	67 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 17/9 đến 19h00 ngày 20/9, trên cả nước rải rác có mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 60-100mm; một số trạm có mưa lớn hơn như:

	Bắc Quang (Hà Giang)
	204 mm
	
	Gò Dầu Hạ (Tây Ninh)
	154 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	105 mm
	
	Vàm Kênh (Tiền Giang)
	105 mm


III. THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước lúc trên hệ thống sông Hồng đang xuống, trên sông Thái Bình biến đổi chậm. Lúc 7h00 ngày 21/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 4,26m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,94m.

Dự báo: Mực nước trên sông Hồng tiếp tục xuống, sông Thái Bình đang xuống; đến 7h00 ngày 22/9, mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,90m; đến 19h00 ngày 21/9, mực nước tại Phả Lại có khả năng xuống mức 1,85m.
2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên:
Mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đang ở mức thấp và biến đổi chậm theo điều tiết của hồ chứa thủy điện.

3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên. Mực nước ngày 20/9 tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên trên BĐ2.
Dự báo: Do ảnh hưởng lũ tuyến trên kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên, sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 24/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,3m; tại Châu Đốc ở mức 2,9m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức BĐ1-BĐ2. Cần đề phòng triều cường gây ngập úng ở các vùng trũng thấp thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
IV. HỒ CHỨA THỦY LỢI
1. Tình hình tích nước các hồ chứa:
1.1. Khu vực Bắc Bộ
a) Các hồ chứa lớn: Hầu hết các hồ đạt 85-90% dung tích thiết kế, một số hồ đạt dung tích cao, như: Ngòi Là 2 101%, Hoa Lũng 100% (Tuyên Quang); Vân Trục 102%, Suối Sải 100% (Vĩnh Phúc); Bảo Linh 101% (Thái Nguyên); Đầm Hà Động 98%, Chúc Bài Sơn 94% (Quảng Ninh); Đồng Mô 108%, Suối Hai 102% (Hà Nội). Hiện không có hồ vận hành xả.

b) Các hồ chứa vừa và nhỏ: Hầu hết các hồ đạt 90-100% dung tích thiết kế. Hiện không có hồ nào xả lũ.

1.2. Khu vực Bắc Trung Bộ
a) Các hồ chứa lớn: Hầu hết các hồ đạt 65-80% dung tích thiết kế; một số hồ đạt mức cao, như: Cửa Đạt 92%, Đồng Chùa 107% (Thanh Hóa); Vực Mấu 94%, Vệ Vừng 104% (Nghệ An); Bình Hà 109% (Hà Tĩnh); Tiên Lang 99%, Minh Cầm 100% (Quảng Bình); Hòa Mỹ 96% (Thừa Thiên Huế)... Hiện không có hồ vận hành xả.

b) Các hồ chứa vừa và nhỏ: Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, hầu hết các hồ đạt trên 80% dung tích thiết kế; tại Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế các hồ đạt trung bình 60-80% dung tích thiết kế. Hiện không có hồ vận hành xả.

1.3. Khu vực Nam Trung Bộ
Dung tích các hồ hầu hết các hồ đạt 55-70% dung tích thiết kế; Một số hồ đạt mức cao như: Suối Trầu 66% (Khánh Hòa); Tân Giang 95%, Lanh Ra 92% (Ninh Thuận); Sông Lòng Sông 81%(Bình Thuận);... Hiện có hồ Sông Lòng Sông (Bình Thuận) đang xả 19 m3/s.

1.4. Các tỉnh Tây Nguyên

Hầu hết các hồ đạt trên 65% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt mức cao, như: Ayun hạ 91% (Gia Lai); Ea Soup Hạ 94% (Đăk Lăk); Tuyền Lâm 100%,  Đạ Tẻh 120% (Lâm Đồng);... Hiện hồ Ayun Hạ đang xả 100 m3/s.

1.5. Các tỉnh Đông Nam Bộ

Hầu hết các hồ đạt 65-75% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt mức tương đối cao, như: Gia Ui 88%, Sông Mây 102% (Đồng Nai); Sông Ray 79% (Bà Rịa Vũng Tàu);... Hiện hồ Dầu Tiếng đang xả 96 m3/s.

2. Tình hình an toàn hồ đập và công tác chỉ đạo:
Theo báo cáo của các địa phương, các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay, chưa có báo cáo về sự cố mất an toàn công trình của các địa phương. 

V. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI
- Tỉnh Bắc Kạn: Theo báo cáo nhanh số 75/VPPCTT-BC ngày 20/9/2017 của Văn phòng thường trực BCH PCTT& TKCN tỉnh, tại vị trí Km75+430 tỉnh lộ 254 sáng 20/9 tiếp tục sạt trượt với khối lượng khoảng 20.000m3 đất đá (ngày 13/9 đã sạt trượt 1.560m3 đất đá) làm ách tắc giao thông, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã huy động lực lượng tại chỗ khắc phục đến 9h00 ngày 20/9 đã thông tuyến.

- Tỉnh Tây Ninh: Theo báo cáo nhanh số 122/BC-VPTT ngày 20/9/2017 của Văn phòng thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh, về thiệt hại do mưa lớn đêm ngày 18 rạng sáng ngày 19/9/2017 trên địa bàn các huyện, thành phố. Cụ thể như sau: 01 người chết do bị sét đánh (Ông Đào Ngọc Vui, sinh năm 1962, thường trú tại Phường Ninh Sơn); 35 căn nhà bị thiệt hại (sập 01 căn, tốc mái: 34 căn); 30 ha diện tích cây trồng bị thiệt hại.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN địa phương đã tổ chức thăm viếng, hỗ trợ gia đình người bị nạn, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, khắc phục các tuyến đường bị sạt lở, đảm bảo thông tuyến./. 

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, PC thiên tai;

- Các cục: QLXDCT, Trồng trọt;

- Lưu VT.
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